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Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 
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thầu

Tên vị 

tính(SY

T/BV)

Tỉnh/TP
Số QĐ công 

bố

Ngày 

công bố 

kết quả 

trúng thầu 

1 N10.00.070 N10.00.070 Bàn chải rửa tay 

phẫu thuật

Bàn chải phẫu 

thuật

hộp 12 cái Greetmed Trung 

Quốc

Cái 31.500 1.010 31.815.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

2 N10.00.130 N10.00.130 Bonding Bonding Hộp/ lọ 6g 3M Mỹ Hộp 820.000 86 70.520.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

3 N10.00.170 N10.00.170 Bột oxyd kẽm Bột oxit kẽm Gói 100g Guangzi Trung 

Quốc

Gói 60.000 77 4.620.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

4 N10.00.210 N10.00.210 Chất lấy dấu răng 

cố định (silicon)

Chất lấy dấu nặng Hộp 2 chai Zhermack Ý Hộp 850.000 7 5.950.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

5 N10.00.220 N10.00.220 Chất lấy dấu sau 

cùng EXAFLEX

Chất lấy dấu nhẹ Hộp 2 chai Zhermack Ý Hộp 570.000 6 3.420.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

6 N10.00.330 N10.00.330 Composite cây Composite Z250 Gói 1 cây 3M Mỹ Cây 450.000 25 11.250.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

7 N10.00.410 N10.00.410 Cung cố định hàm Cung cố định hàm Gói 1 bộ Trần Trung Việt Nam Bộ 55.000 90 4.950.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

8 N10.00.660 N10.00.660 Etching Email Preparator 

blue

Chai 6g Vivadent Liechtenste

in

Chai 125.000 172 21.500.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

9 N10.00.670 N10.00.670 Eugenate Eugenol Chai 30ml Sultan Mỹ Chai 85.000 70 5.950.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

10 N10.00.750 N10.00.750 Giấy điện tim 3 cần 

63mmx100x300mm

Giấy điện tim 

63mmx 100mm x 

300 tờ

thùng 100 

xấp

Tianjin Grand Trung 

Quốc

Xấp 23.100 1.880 43.428.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

11 N10.00.770 N10.00.770 Giấy gắn GC 

(ARTICULATING 

PAPER) (đỏ, xanh)

Giấy gắn GC Hộp 12 xấp GC Nhật Bản Xấp 32.000 41 1.312.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

12 N10.00.810 N10.00.810 Giấy in máy 

Monitor sản khoa

Giấy monitor sản 

khoa Toitu 

(152mm x 

150mmx 200 tờ)

thùng 50 xấp Tianjin Grand Trung 

Quốc

Xấp 68.200 6.040 411.928.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

13 N10.00.820 N10.00.820 Giấy in máy 

Monitor sản khoa 

theo dõi tim thai

Giấy monitor sản 

khoa 112 x 90mm 

x 150sh

Gói 1 xấp Tianjin 

Grandpaper

Trung 

Quốc

Xấp 32.890 590 19.405.100 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

14 N10.00.830 N10.00.830 Giấy in máy siêu âm 

mắt AB (Sony UPP 

110S, 110mmx20)

Giấy siêu âm đen 

trắng 110mmx20m

Túi 1 cuộn G-Medcos Hàn Quốc Cuộn 125.000 120 15.000.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

15 N10.00.900 N10.00.900 Giấy lau kính hiển vi Giấy lau kính hiển 

vi

Xấp 50 tờ YuYao Hairui Trung 

Quốc

Xấp 12.000 108 1.296.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

16 N10.00.930 N10.00.930 Giấy nhám kẽ răng Giấy nhám kẽ Hộp 12 

miếng

GC Nhật Bản Miếng 90.000 408 36.720.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

17 N10.01.070 N10.01.070 Guide wire dây dẫn 

hướng

Dây dẫn đường 

Guidewire, đầu 

mềm, sử dụng 

nhiều lần

cái/ gói MTW Đức Cái 3.990.000 2 7.980.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

18 N10.01.200 N10.01.200 Lamelle 22x 22 Lammen 22x22 Hộp 100 

miếng

Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Hộp 12.500 35 437.500 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

19 N10.01.210 N10.01.210 Kim Lancette Blood Lancet 28G Hộp 200 cái Ningbo 

Foyomed

Trung 

Quốc

Hộp 44.100 3.360 148.176.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

20 N10.01.250 N10.01.250 Lentulo số 25 màu 

đỏ

Paste Carriers 

(Lentulo) 25mm 

size 25

Vỉ 4 cây Mani Việt Nam Vỉ 90.000 168 15.120.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

21 N10.01.570 N10.01.570 Thạch cao cứng 

Newplastone

Thạch cao cứng 

Newplastone

Gói 1,5kg GC Nhật Bản Kg 190.000 14 2.660.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

22 N10.01.690 N10.01.690 Trâm gai Trâm gai Hộp 10 cây Medin Cộng hòa 

Séc

Hộp 85.000 785 66.725.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

23 Giấy in máy 

Monitor sản khoa 

cho máy BISTOS 

BT-300 ( 

130x120x300)

Giấy monitor sản 

khoa Bistos 

BT300

thùng 50 xấp Tianjin Grand Trung 

Quốc

Xấp 66.000 5.200 343.200.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

24 Giâý monitor sản 

khoa cho máy 

Philips Avalon FM-

20 ( 151x100x150)

Giấy monitor sản 

khoa 151 x 

100mm x 150sh

Gói 1 xấp Tianjin 

Grandpaper

Trung 

Quốc

xấp 51.500 200 10.300.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

25 Ngáng miệng có dây 

choàng

Ngáng miệng có 

dây choàng

cái/ gói MTW Đức Cái 52.500 30 1.575.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

26 Vòng đeo tay cho 

bệnh nhân có dán 

nhãn (người lớn)

Dây đeo tay bệnh 

nhân người lớn

Hộp 100 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 1.680 28.000 47.040.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

27 Vòng đeo tay cho 

bệnh nhân có dán 

nhãn (trẻ sơ sinh bé 

trai, bé gái)

Dây đeo tay bệnh 

nhân trẻ em

Hộp 100 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 1.680 14.000 23.520.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

28 N11.00.020 N11.00.020 Oxy dược dụng Khí Oxy y tế Bình 6m3 CAMEMCO Việt Nam Bình 59.000 81.334 4.798.706.000 CƠ KHÍ 

ĐIỆN 

MÁY 

CẦN THƠ

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

29 N11.00.010 N11.00.010 Oxy lỏng Oxy lỏng Bồn lỏng CAMEMCO Việt Nam Kg 4.500 650.000 2.925.000.000 CƠ KHÍ 

ĐIỆN 

MÁY 

CẦN THƠ

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

30 N11.00.020 N11.00.020 Oxy dược dụng Khí Oxy y tế Bình 1.5m3 CAMEMCO Việt Nam Bình 18.000 7.340 132.120.000 CƠ KHÍ 

ĐIỆN 

MÁY 

CẦN THƠ

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

31 N11.00.030 N11.00.030 Oxy dược dụng ( 

nạp CO2 )

Khí CO2 y tế Bình 6m3, 

1.5m3

CAMEMCO Việt Nam Kg 12.000 2.170 26.040.000 CƠ KHÍ 

ĐIỆN 

MÁY 

CẦN THƠ

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

32 N01.01.010 N01.01.010 Bông tiệt trùng tẩm 

cồn

Gạc có thấm cồn 

(hộp 100 miếng)

thùng 60 hộp Greetmed Trung 

Quốc

Hộp 13.440 4.000 53.760.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

33 N01.01.020 N01.01.020 Tăm bông vô trùng 

lấy mẫu

Que gòn xét 

nghiệm tiệt trùng

Gói 100 que Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Que 1.800 11.120 20.016.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

34 N01.02.020 N01.02.020 Dung dịch diệt 

khuẩn nhanh các bề 

mặt y tế, chứa: 50% 

kl/kl 1-propanol + 

0.075% kl/kl 

Didecyl dimethyl 

ammonium chloride

Meliseptol rapid 

1000ml

Chai 1 lít B.Braun Thụy Sĩ Chai xịt 262.070 640 167.724.800 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

35 N01.02.030 N01.02.030 Povidone iodine  

10%

Asi-Iodine 10%, 

500ml

thùng 20 

chai

An Sinh Việt Nam Chai/500m

l

47.250 7.000 330.750.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

36 N01.02.040 N01.02.040 Clorhexidin 

digluconate 2%

Alfasept Cleanser 

2

Chai 500ml Công ty CP 

Công nghệ 

Lavitec

Việt Nam Chai 62.475 1.024 63.974.400 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019



37 N01.02.040 N01.02.040 Xà phòng rửa tay 

phẫu thuật, tắm sát 

khuẩn, chứa 3,9% 

kl/kl chlorhexidine 

digluconate (tương 

đương 4% kl/tt)

Asi-Scrub 1000ml thùng 12 

bình

An Sinh Việt Nam Bình 147.000 95 13.965.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

38 N01.02.040 N01.02.040 Ortho-

Phthaldehyde: 

0,55% và thành 

phần trơ: 99,45%

Cidex OPA 5 lít thùng / 2 

bình 5 lít 

Johnson & 

Johnson 

Nhật Bản Bình 989.733 1.085 1.073.860.305 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

39 N01.02.040 N01.02.040 Natri 

Dichloroisocyanutral

e khan 50%, Adipic 

Acid 22.5%, các 

thành phần khác 

27,5%

Presept 2.5 hộp/100 viên Medentech 

Limited

Ireland Viên 4.930 244.300 1.204.399.000 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

40 N01.02.040 N01.02.040 Dung dịch làm sạch 

vết thương chứa 

Betadin 0.1% & 

Polyhexanide 0.1%

Prontosan 

Solution Round 

Bot 350ml 

(400403)

Thùng 10 

chai

B.Braun Đức Chai 248.500 1.900 472.150.000 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

41 N01.02.040 N01.02.040 N,N - diedecyl - N -

Methyl - poly 

(oxyethyl) amonium 

propionate 6.3%  

+1% 

Polyhexaethylene 

biguanide chloride 

Hổn hợp 3 enzym: 

Protease, lipase, 

amylase

Cidezyme 5 lít thùng/2 bình 

5 lít 

Weimaan Mỹ Bình 2.200.000 50 110.000.000 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

42 N02.01.040 N02.01.040 Băng vải cuộn 

(băng cuộn)

Băng cuộn 

0,09*2,5m

bịch 50 cuộn Bảo Thạch Việt Nam Cuộn 1.848 224.180 414.284.640 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

43 N02.01.050 N02.01.050 Băng dán xương 

sườn/băng thun có 

keo

Urgocrepe 10cm x 

4.5m

Hộp 1 cuộn Urgo 

Healthcare

Thái Lan Cuộn 124.300 1.370 170.291.000 KIM ĐÔ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

44 N02.01.050 N02.01.050 Băng keo vải không 

đan dệt  (băng dính)

Alpheta 

2,5cm*9,1m

hộp 12 cuộn Honnes Thổ Nhĩ 

Kỳ

Cuộn 22.260 24.200 538.692.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

45 N02.01.050 N02.01.050 Băng phỏng/gạc 

lưới lipido-colloid

Urgotul 15cm x 

20cm

Hộp 10 

miếng

Laboratoires 

Urgo

Pháp Miếng 58.100 300 17.430.000 KIM ĐÔ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

46 N02.01.070 N02.01.070 Băng bảo vệ mắt 1624W Băng 

phim trong 

Tegaderm vô trùng 

Hộp 100 cái 3M Mỹ Cái 4.000 500 2.000.000 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

47 N02.03.020 N02.03.020 Gạc dẫn lưu tiệt 

trùng

Gạc dẫn lưu tiệt 

trùng 2cm 

*100cm*4 lớp

bịch 100 

miếng

Bảo Thạch Việt Nam Miếng 1.638 10.500 17.199.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

48 N02.03.080 N02.03.080 Gạc xốp Lipido-

colloid 

+Polyurethane, siêu 

thấm hút có viền 

Silicon 8cmx15cm

Urgotul Absorb 

Border (Silicone) 

8cm x 15cm

Hộp 10 

miếng

Laboratoires 

Urgo

Pháp Miếng 145.000 120 17.400.000 KIM ĐÔ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

49 N03.01.020 N03.01.020 Ống chích nha 

Osung

Ống chích nha 

Osung

Hộp 1 cái Osung Hàn Quốc Cái 450.000 255 114.750.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

50 N03.01.060 N03.01.060 Ống tiêm Insulin 

1ml

Bơm tiêm insulin 

1ml

g/1 cái Zibo Eastmed Trung 

Quốc

Cái 1.008 2.000 2.016.000 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

51 N03.02.030 N03.02.030 Kim chích lấy máu 

đầu ngón tay

Kim lancet Hộp 200 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 220 6.000 1.320.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

52 N03.02.070 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch 

không cánh không 

cửa các số

Kim luồn tĩnh 

mạch không cánh 

không cửa

Gói 1 cái Delta Med Ý Cái 9.500 2.460 23.370.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

53 N03.03.010 N03.03.010 Kim chọc hút tủy 

xương 16G dùng 1 

lần cho người gầy 

và người bình 

thườnng

 Kim chọc tủy 

xương 16G, dùng 

1 lần  cho người 

gầy và bình 

thường 

10 cái / Hộp GMT Trung 

Quốc

Cái 210.000 350 73.500.000 PHƯƠNG 

ĐÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

54 N03.03.010 N03.03.010 Kim chọc hút tủy 

xương 18G dùng 1 

lần cho trẻ em

Kim chọc tủy 

xương 18G, dùng 

1 lần cho trẻ em

10 cái / Hộp GMT Trung 

Quốc

Cái 210.000 115 24.150.000 PHƯƠNG 

ĐÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

55 N03.03.010 N03.03.010 Kim chọc tủy xương 

16G, dùng 1 lần cho 

người béo

Kim chọc tủy 

xương 16G, dùng 

1 lần cho người 

béo

10 cái / Hộp GMT Trung 

Quốc

Chiếc 210.000 50 10.500.000 PHƯƠNG 

ĐÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

56 N03.03.010 N03.03.010 Kim sinh thiết 

xương 18G, dùng 1 

lần

 Kim sinh thiết 

xương 18G, dùng 

1 lần 

05 cái / Hộp GMT Trung 

Quốc

Chiếc 295.000 70 20.650.000 PHƯƠNG 

ĐÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

57 N03.03.070 N03.03.070 Kim gây tê tủy sống 

25,27,29 (kim gây 

tê, gây mê)

SPINOCAN  G25 

X 3 1/2"  

SPINOCAN  G27 

X 3 1/2"

H/25 B.Braun 

Aesculap 

Japan Co., Ltd

Nhật Bản Cái 24.500 10.700 262.150.000 TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

58 N03.03.080 N03.03.080 Kim lọc máu  TNT 

HDF Online, cánh 

xoay, kích thước 

G16

DIACAN PRO 

16G A 

1,6X25X300 

GAMMA AP/ 

DIACAN PRO 

16G V 

1,6X25X300 

GAMMA AP

H/50 B.Braun Thái Lan Cái 8.820 1.680 14.817.600 TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

59 N03.04.010 N03.04.010 Kim châm cứu số 1 

(đã tiệt trùng)

Kim châm cứu số 

1 (đã tiệt trùng)

Hộp 100 cái Wujiang Trung 

Quốc

Cái 335 79.000 26.465.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

60 N03.04.010 N03.04.010 Kim châm cứu số 5 

(đã tiệt trùng)

Kim châm cứu số 

5 (đã tiệt trùng)

Hộp 100 cái Wujiang Trung 

Quốc

Cái 335 119.000 39.865.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

61 N03.04.010 N03.04.010 Kim châm cứu các 

số (đã tiệt trùng)

Kim châm cứu 

các số (đã tiệt 

trùng)

Bộ 30 cái Wujiang Trung 

Quốc

Bộ 10.050 3.600 36.180.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

62 N03.04.010 N03.04.010 Kim châm cứu 3cm 

(đã tiệt trùng)

Kim châm cứu số 

3 (đã tiệt trùng)

Hộp 100 cây Wujiang Trung 

Quốc

Cây 335 198.400 66.464.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

63 N03.04.010 N03.04.010 Kim châm cứu 7cm 

(đã tiệt trùng)

Kim châm cứu số 

7 (đã tiệt trùng)

Hộp 100 cái Wujiang Trung 

Quốc

Cái 335 185.000 61.975.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

64 N03.04.010 N03.04.010 Kim châm cứu 

hoàng khiêu (đã tiệt 

trùng)

Kim châm cứu 

75mm (đã tiệt 

trùng)

Hộp 100 cái Wujiang Trung 

Quốc

Cái 335 58.750 19.681.250 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

65 N03.05.010 N03.05.010 Bộ chỉnh dòng 

truyền dịch 2-

350ml/giờ

Dây chỉnh dòng 

REGU-FLOW

Thùng 75 bộ Bicakcilar Thổ Nhĩ 

Kỳ

Bộ 48.500 1.748 84.778.000 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019



66 N03.05.010 N03.05.010 Dây dẫn dịch bù 

máy Dialog HDF 

Online

ONLINE 

SUBSTITUTION

Thùng/50 B. Braun 

Avitum Italia 

S.p.A

Ý Cái 117.600 840 98.784.000 TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

67 N03.07.010 N03.07.010 Sonde dạ dày các số 

(Dây cho ăn có nắp 

số 10 đến số 18)

Dây nuôi ăn size 

10,12,14,16,18

1 cái/túi, 50 

cái/ hộp

Omiga không,Việt 

Nam

Cái 7.700 11.200 86.240.000 ĐÔNG 

DƯƠNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

68 N03.07.060 N03.07.060 Cassette Infinity 

PAK 1.1 MM FL 

ABS 30R US INF

Cassette Infiniti, 

tip 1.1mm 

8065741097 

1 hộp / 6 cái Alcon Mỹ Cái 2.601.270 260 676.330.200 VIMEDIM

EX BÌNH 

DƯƠNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

69 N03.07.060 N03.07.060 Cassette Infiniti, tip 

0.9mm 8065752087

Cassette Infiniti, 

tip 0.9mm 

8065752087 

1 hộp / 6 cái Alcon Mỹ Cái 2.601.270 280 728.355.600 VIMEDIM

EX BÌNH 

DƯƠNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

70 N03.07.060 N03.07.060 Cassette Infiniti, tip 

1.1mm

Cassette Infiniti, 

tip 1.1mm 

8065741097 

1 hộp / 6 cái Alcon Mỹ Cái 2.601.270 300 780.381.000 VIMEDIM

EX BÌNH 

DƯƠNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

71 N03.07.060 N03.07.060 Cassette cho máy 

phaco Visalis 500

Cassette cho máy 

phaco Visalis 500

Hộp/1 cái Carl Zeiss 

Meditec

Đức Cái 1.750.000 500 875.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

72 N03.07.070 N03.07.070 Ống nghiệm nhựa 

5ml có nắp

Ống nghiệm nhựa 

5ml có nắp

Bịch 500 cái Mida Việt Nam Cái 310 2.000 620.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

73 N04.01.030 N04.01.030 Ống nội khí quản 

cong miệng các số 

(cannula)

Ống đặt nội khí 

quản có bóng các 

số

Túi 1 bộ Hospitech Malaysia Bộ 12.000 500 6.000.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

74 N04.01.030 N04.01.030 Ống nội khí quản 

cong mũi các số 

(cannula)

Ống nội khí quản 

cong mũi có bóng 

các số 

"1 Bộ/gói 10 

Bộ/ Hộp"

Ideal 

Healthcare

Malaysia Bộ 46.200 250 11.550.000 TRỌNG 

TÍN

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

75 N04.01.030 N04.01.030 Ông nội khí quản 

tai mũi họng 

(Cannula mở khí 

quản nhựa) các số

Ống nội khí quản 

tai mũi họng 

(Cannula mở khí 

quản nhựa các số 

3,0 - 9,0

"1 Bộ/gói 10 

Bộ/ Hộp"

Ideal 

Healthcare

Malaysia Bộ 98.700 360 35.532.000 TRỌNG 

TÍN

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

76 N04.01.080 N04.01.080 Dây oxy 2 nhánh trẻ 

sơ sinh (ống thở oxy 

2 gọng)

Dây oxy 2 nhánh 

trẻ em, sơ sinh 

g/1 sợi Zibo Eastmed Trung 

Quốc

Cái 3.948 17.280 68.221.440 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

77 N04.01.080 N04.01.080 Dây thở oxy các 

loại, các cỡ

Dây oxy 2 nhánh 

các cỡ

g/1 sợi Zibo Eastmed Trung 

Quốc

Cái 3.633 10.700 38.873.100 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

78 N04.01.080 N04.01.080 Dây thở oxy trẻ sơ 

sinh size XS

Dây oxy 2 nhánh 

size XS

g/1sợi Zibo Eastmed Trung 

Quốc

Cái 3.948 4.350 17.173.800 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

79 N04.01.090 N04.01.090 Sonde (thông) chữ T 

16-20

Sond T số 16-20 Gói 1 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 18.000 552 9.936.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

80 N04.01.090 N04.01.090 Sonde (thông) Foley 

2 nhánh số 12-26

Sonde Foley 2 

nhánh số 12-26

hộp 10 sợi Greetmed Trung 

Quốc

Sợi 8.610 31.610 272.162.100 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

81 N04.01.090 N04.01.090 Sonde (thông) Foley 

số 30

Sonde Foley số 30 hộp 10 sợi Greemed Trung 

Quốc

Cái 9.450 1.660 15.687.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

82 N04.01.090 N04.01.090 Sonde (thông) 

Maleco các số

Sond Pezzer 

(Malecot) các số

Gói 1 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 18.000 120 2.160.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

83 N04.01.090 N04.01.090 Sonde (thông) 

Rectal các số

Sond Rectal các số Gói 1 cái Angiplast Ấn Độ Cái 3.000 7.010 21.030.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

84 N04.03.020 N04.03.020 Bộ dây lọc máu 

chạy thận có kèm 2 

bộ bảo vệ cảm ứng

Bộ dây lọc máu 

chạy thận có kèm 

2 transducer

Túi 1 bộ Perfect Việt Nam Bộ 44.000 38.000 1.672.000.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

85 N04.03.100 N04.03.100 Dây máy thở 2 bẩy 

nước người lớn (5 

đoạn)

Dây máy thở 2 

bẩy nước người 

lớn (5 đoạn)

01 bộ/ gói Zhejiang 

Haisheng

Trung 

Quốc

Bộ 136.500 52 7.098.000 MINH 

KHOA

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

86 N04.04.010 N04.04.010 Catheter tĩnh mạch 

rốn các số

Catheter tĩnh 

mạch rốn các số

15 cái / Hộp Vygon Pháp Cái 78.000 3.090 241.020.000 PHƯƠNG 

ĐÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

87 N04.04.040 N04.04.040 Nút đậy màng lọc Nút nhựa đậy 

màng lọc

1000 cái/ 

bịch, 5000 

cái/ thùng

MTS Không,Việt 

 Nam

Cái 1.970 317.000 624.490.000 ĐÔNG 

DƯƠNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

88 N05.01.010 N05.01.010 Kim khâu da + cơ 

5x14

Kim khâu 5x14 

(tròn, tam giác)

Gói 10 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 1.080 80.600 87.048.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

89 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ 3/0 kim tam 

giác 75cm 24mm 

3/8 CIR

Chỉ không tan 

tổng hợp đơn sợi 

Sterilon (Nylon) 

3/0 dài 75cm, kim 

tam giác 3/8C 

24mm

Hộp /12 Tép Peters Surgical 

India

Ấn Độ Tép 11.200 5.176 57.971.200 ĐỈNH 

CAO

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

90 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ không tiêu, tổng 

hợp đơn sợi 4/0, chỉ 

dài 75cm, 3/8CD 

16mm

Nylon (4/0)75cm 

3/8 CT16

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 12.500 1.500 18.750.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

91 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/

Chỉ 4/0 kim tam 

giác 75cm 19mm 

3/8 CIR

Chỉ không tan 

tổng hợp đơn sợi 

Sterilon (Nylon) 

4/0 dài 75cm, kim 

tam giác 3/8C 

19mm

Hộp /12 Tép Peters Surgical 

India

Ấn Độ Tép 11.200 2.092 23.430.400 ĐỈNH 

CAO

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

92 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ không tiêu, tổng 

hợp đơn sợi  4/0, 

chỉ dài 75cm, 

CD19mm

Chỉ không tan 

tổng hợp đơn sợi 

Sterilon (Nylon) 

4/0 dài 75cm, kim 

tam giác 3/8C 

19mm

Hộp /12 Tép Peters Surgical 

India

Ấn Độ Tép 11.200 1.560 17.472.000 ĐỈNH 

CAO

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

93 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/

Chỉ 2.0 không kim 

nhiều sợi 12 x75cm

Black Silk 

3(2/0)75cm 

(GÓI/12 SỢI)    

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 15.400 3.520 54.208.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

94 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ tự nhiên, không 

tiêu đa sợi Silk 2, 

chỉ dài 75cm, 26mm

Black Silk 

3(2/0)75cm 

3/8CT26

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 13.500 1.000 13.500.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

95 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/

Chỉ 3/0 không kim 

12 x 75cm

Black Silk 2(3/0) 

75cm (GÓI/12 

SỢI)  

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 15.500 4.120 63.860.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

96 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ 2/0, 75cm

B27CD240 Chỉ 

Brilon USP 2/0, 

75cm, CD 24mm

Hộp 12 tép Vigilenz Malaysia Tép 27.000 576 15.552.000 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

97 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ 2/0 kim tam 

giác 3/8 30mm x 

75cm

Nylon (2/0)75cm 

3/8 CT30 

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 12.000 2.420 29.040.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

98 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ 2/0 kim tròn 

1/2-26mmx75cm

Nylon (2/0)75cm 

1/2 CR26 

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 12.000 2.144 25.728.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

99 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ 3/0 kim tam 

giác 3/8-24mm x 

75cm

Carelon 3/0, 

75cm, M25E24 

(kim tam giác 

24mm phủ 

silicon, 3/8c)

hộp 24 tép CPT Việt Nam Tép 11.130 3.264 36.328.320 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019



100 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ 4/0 kim tam 

giác 3/8-16mm x 

75cm

Nylon (4/0)75cm 

3/8 CT16

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 12.500 1.000 12.500.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

101 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ Silk 3/0 kim 

tròn liền kim 1/2 x 

75cm

Caresilk 3/0, 

75cm, S20A26 

(kim tròn 26mm 

phủ silicon, 1/2c)

hộp 24 tép CPT Việt Nam Tép 12.390 2.400 29.736.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

102 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ Silk 4/0 không 

kim 12 x 75cm

Caresilk 4/0, 

75cm x 12 sợi

hộp 24 tép CPT Việt Nam Tép 19.950 360 7.182.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

103 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ Silk số 1 không 

kim

Caresilk số 1, 

150cm

hộp 24 tép CPT Việt Nam Tép 8.820 240 2.116.800 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

104 N05.02.030 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu 

/Chỉ Silk số 2/0 kim 

tròn 26mm

Black Silk 

3(2/0)75cm 

1/2CR26

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 12.000 240 2.880.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

105 N05.02.060 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu/Chỉ 

số 0, 75cm có kim 

30mm

Trustigut (c) số 0, 

75cm, C40A30 

(kim tròn 30mm 

phủ silicon, 1/2c)

hộp 24 tép CPT Việt Nam Tép 22.050 17.040 375.732.000 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

106 N05.02.060 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu/Chỉ 

6/0-13mm

Surgicryl PGA 

6/0, dài 75cm, 

kim tròn 13mm, 

1/2C

Hộp 12 tép SMI Bỉ Tép 42.700 120 5.123.940 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

107 N05.02.060 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu/Chỉ 

tan tổng hợp đa sợi 

optime 2/0 , 75cm, 

kim tròn 1/2, 26mm

Surgicryl PGA 

2/0, dài 75cm, 

kim tròn 26mm, 

1/2C

Hộp 12 tép SMI Bỉ Tép 38.500 216 8.316.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

108 N05.02.060 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu/Chỉ 

tan (0) kim tròn1/2-

40mm, dài 110cm

Caresyn số 0, 

90mm , 

GA35A40L90 

(kim tròn 40mm 

phủ silicon, 1/2c)

hộp 36 tép CPT Việt Nam Tép 43.050 792 34.095.600 HÀO TÍN Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

109 N05.02.060 N05.02.060 Catgut Chrom USP 

1/0, 40mm x 75cm,

Catgut Chrom 

USP 1/0, 40mm x 

75cm

Hộp /12 Tép Peters Surgical 

India

Ấn Độ Sợi 18.990 600 11.394.000 ĐỈNH 

CAO

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

110 N05.02.060 N05.02.060 Chỉ phẩu thuật 

C17RH400 Catgut 

Chrom USP 1, 

75cm, RH40mm

Chỉ phẩu thuật 

C17RH400 

Catgut Chrom 

USP 1, 75cm, 

RH40mm

Hộp /12 Tép Peters Surgical 

India

Ấn Độ Sợi 21.488 1.200 25.785.600 ĐỈNH 

CAO

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

111 N05.02.060 N05.02.060 Chromic Catgut 

(4/0)75cm 1/2CR26

Chromic Catgut 

2(4/0)75cm 

1/2CR26

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 17.500 4.500 78.750.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

112 N05.02.060 N05.02.060 Chromic Catgut 

5(1)75cm 1/2CR40

Chromic Catgut 

5(1)75cm 

1/2CR40

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 18.200 1.200 21.840.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

113 N05.02.060 N05.02.060 Plain Catgut 

3.5(2/0)75cm 

1/2CR26

Plain Catgut 

3.5(2/0)75cm 

1/2CR26

Hộp/30 tép Mebiphar JSC Việt Nam Tép 17.000 3.300 56.100.000 DƯỢC 

PHẨM 

VÀ SINH 

HỌC Y TẾ 

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

114 N05.02.070 N05.02.070 Chỉ thép cố định 

hàm

Chỉ thép cố định 

hàm

Hộp/cuộn Dentaurum Đức Cuộn 850.000 20 17.000.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

115 N05.03.030 N05.03.030 Dao ClearCut HP2 

slit knife 2.2mm

Dao mổ mắt 

2.2mm (Clear 

Corneal Knifes), 

Model: CCR-

22AGF

Hộp 5 cái Kai Nhật Bản Cái 189.000 3.400 642.600.000 MINH NHI Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

116 N05.03.030 N05.03.030 Dao mổ chính phẫu 

thuật Phaco 2,8-

3,2mm (Slit Knife)

Dao slit knives 

KR DB 28-32 

Hộp/ 6 cái SHAH Ấn Độ Cái 180.000 4.100 738.000.000 ANH DUY Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

117 N05.03.040 N05.03.040 Dao cắt cơ vòng 3 

kênh, dao dài 30mm 

có đoạn cách điện

Dao cắt cơ vòng 3 

kênh, dao dài 

30mm, sử dụng 

nhiều lần

Cái/ gói MTW Đức Cái 5.460.000 15 81.900.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

118 N05.03.090 N05.03.090 Dao kim, Sử dụng 

nhiều lần

Dao kim, Sử dụng 

nhiều lần

cái/ gói MTW Đức Cái 3.990.000 3 11.970.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

119 N06.02.100 N06.02.100 Stent nhựa các size Stent nhựa các size cái/ gói EndoTechnik Đức Cái 735.000 40 29.400.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

120 N06.03.010 N06.03.010 Thủy tinh thể nhân 

tạo

Thủy tinh thể 

nhân tạo  CT 

Lucia 611PY

Hộp 1 cái Carl Zeiss 

Meditec 

Production, 

LLC

Mỹ Cái 3.550.000 1.000 3.550.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

121 N06.03.010

.2

N06.03.010

.2

Thủy tinh thể mềm 

1 mãnh

Thủy tinh thể 

nhân tạo ALSIOL 

VF

Hộp/ 1 cái ALSANZA Đức Cái 2.890.000 200 578.000.000 ANH DUY Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

122 N06.03.010

.2

N06.03.010

.2

Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm đơn tiêu cự 

Micropure 123

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm đơn 

tiêu cự Micropure 

123 kèm dụng cụ 

đặt nhân

TTT đặt sẵn 

trong 

cartridge 

trong hộp vô 

trùng

PhysIOL S.A Bỉ cái 3.500.000 200 700.000.000 THÀNH 

CÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

123 N06.03.010 N06.03.010 Thuỷ tinh thể nhân 

tạo mềm

Thuỷ tinh thể 

nhân tạo mềm 

FOCUSforce

Lọ đựng vô 

trùng/ Hộp 1 

cái

Valeant Med 

Sp. Zo.o.

Ba Lan cái 3.050.000 500 1.525.000.000 MInh Tuệ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

124 N06.03.010

.2

N06.03.010

.2

Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm

Thủy tinh thể 

nhân tạo mềm 

Tecsoft  Flex

Hộp 1 cái The Fred 

Hollow 

Laboratory

Nepal Cái 2.860.000 500 1.430.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

125 N06.03.010

.2

N06.03.010

.2

Thủy tinh thể mềm 

HOYA (Isert)

Thủy tinh thể 

mềm HOYA Isert 

151

Hộp 1 chiếc HOYA Singapore Chiếc 2.980.000 1.000 2.980.000.000 THIẾT BỊ 

Y TẾ 

VIỆT 

LONG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

126 N06.03.010 N06.03.010 Thủy tinh thể nhân 

tạo (CT Lucia 601 

PY)

Thủy tinh thể 

nhân tạo CT 

Lucia 601 PY

Hộp 1 cái Carl Zeiss 

Meditec 

Production, 

LLC

Mỹ Cái 3.490.000 1.000 3.490.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

127 N07.01.050 N07.01.050 Dụng cụ đặt Stent 

các size

Dụng cụ đặt Stent 

các size

cái/ gói MTW Đức Cái 2.352.000 6 14.112.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

128 N07.01.200 N07.01.200 Đầu thắt tĩnh mạch 

thực quản (6 vòng), 

1 sợi kéo

Đầu thắt tĩnh 

mạch thực quản 

(6 vòng), 1 sợi kéo

cái/ hộp Indus Ấn Độ Cái 1.239.000 200 247.800.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

129 N07.01.270 N07.01.270 Dây dẫn đường 

Guidewire, đầu 

mềm, sử dụng nhiều 

lần

Dây dẫn đường 

Guidewire, đầu 

mềm, sử dụng 

nhiều lần

cái/ gói MTW Đức Cái 3.990.000 20 79.800.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

130 N07.01.490 N07.01.490 Bóng kéo sỏi 3 

kênh, Latex free

Bóng kéo sỏi 3 

kênh, Latex free

cái/ gói MTW Đức Cái 3.885.000 30 116.550.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019



131 N07.01.500 N07.01.500 Phim khô 25 x 

30cm (100HS )

Phim X - quang 

DRYSTAR DT 

5.000I B 10x12 

inch (25x30cm)

Hộp / 100 

cái

AGFA 

HEALTHCAR

E

Bỉ Cái 23.000 60.000 1.380.000.000 NGUYỄN 

LƯU

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

132 N07.01.500 N07.01.500 Phim dùng cho 

chụp X-Quang nha 

khoa

Phim X Quang 

nha khoa

Hộp 150 tấm Foma Cộng hòa 

Séc

hộp 550.000 70 38.500.000 QUỐC TẾ Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

133 N07.01.500 N07.01.500 Phim khô 20x25cm Phim X - quang 

DRYSTAR DT 

5.000I B 8x10 

inch (20x25cm)

Hộp / 100 

cái

AGFA 

HEALTHCAR

E

Bỉ Cái 14.000 52.500 735.000.000 NGUYỄN 

LƯU

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

134 N07.01.500 N07.01.500 Phim khô 26x36cm Phim khô laser DI-

HL 26x36 cm

Hộp/150 cái Fujifilm Nhật Bản Cái 23.000 86.500 1.989.500.000 SỐ 9 Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

135 N07.02.070 N07.02.070 Quả lọc thận 

Lowflux 1.6m2 

(Polysulfon F7 HPS)

Màng lọc F7HPS Thùng 12 bộ Fresenius 

Medical Care  

Đức Bộ 360.000 1.200 432.000.000 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

136 N07.02.070 N07.02.070 Quả lọc thận màng 

Helixone 1.8m2 

(FX10)

Dialyser FX10 Thùng 20 bộ Fresenius 

Medical Care 

Đức Bộ 330.000 2.500 825.000.000 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

137 N07.02.070 N07.02.070 Màng lọc dịch thẩm 

tách tinh khiết

DIACAP ULTRA 

DF-ONLINE 

FILTER AP

H/6 B.Braum 

Avitum AG

Đức Cái 2.205.000 20 44.100.000 TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

138 N07.02.070 N07.02.070 Quả lọc máu người 

lớn M100

Bộ quả lọc máu 

liên tục 

Prismaflex M100

04 bộ / 

Thùng

Gambro Pháp Bộ 7.300.000 48 350.400.000 PHƯƠNG 

ĐÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

139 N07.02.070 N07.02.070 Quả lọc thận nhân 

tạo High Flux chất 

liệu polysulfone 

PRO diện tích 1.6 

m2

DIACAP PRO 

16H

Thùng/20 B. Braun 

Avitum AG

Đức Cái 388.500 240 93.240.000 TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

140 N07.02.070 N07.02.070 Qủa lọc thận nhân 

tạo Low Flux 

polysulfone diện 

tích 1.8m2

DIACAP PRO 19L 20 cái/thùng B.Braun Đức, Pháp, 

Anh, Tây 

Ban Nha, 

Ba Lan, 

Mỹ, 

Mexico, 

Malai, 

Trung 

quốc, 

Nhật, Việt 

Nam....,Đứ

c

Cái 330.000 3.500 1.155.000.000 ĐÔNG 

DƯƠNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

141 N07.02.070 N07.02.070 Qủa lọc thận nhân 

tạo H+D11:D12 

High Flux cho HDF 

Online, tăng thải 

phospho, chất liệu 

Amenbris diện tích 

1.8 m2,

XEVONTA HI 18 Thùng/20 B.Braun 

Avitum AG

Đức Cái 493.500 700 345.450.000 TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

142 N07.02.070 N07.02.070 Qủa lọc thận nhân 

tạo High Flux cho 

HDF Online, tăng 

thải phospho, chất 

liệu Amenbris diện 

tích 2.0 m2,

XEVONTA HI 20 Thùng/20 B. Braun 

Avitum AG

Đức Cái 493.500 360 177.660.000 TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

143 N07.02.070 N07.02.070 Quả thay huyết 

tương TPE

Bộ quả thay huyết 

tương Prismaflex 

TPE 2000

04 bộ / 

Thùng

Gambro Pháp Bộ ######## 12 142.800.000 PHƯƠNG 

ĐÔNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

144 N07.03.040 N07.03.040 Chất nhầy Ocumax Dịch nhầy dùng 

trong phẫu thuật 

mắt Curagel 

(HPMC) 2%, 2ml

Hộp 1 ống EyeKon 

Medical

Mỹ Ống 231.000 520 120.120.000 MINH NHI Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

145 N07.03.040 N07.03.040 Dịch nhầy phẫu 

thuật phaco

Dịch nhầy phẫu 

thuật phaco

Hộp/ 1 ống Hyaltech Anh Ống 640.000 1.000 640.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

146 N07.03.060 N07.03.060 Đầu cắt dịch kính 

cho máy mổ phaco 

Visalis S500

Đầu cắt dịch kính 

cho máy mổ 

phaco Visalis 

S500

Hộp/ 5 cái Carl Zeiss 

Meditec

Đức Cái 450.000 10 4.500.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

147 N07.03.060 N07.03.060 Bộ set phaco 20G, 

loe, 30 single use 

cho máy phaco 

Visalis S500

Bộ set phaco 20G, 

loe, 30 độ single 

use cho máy 

phaco Visalis 

S500

Hộp 10 cái Carl Zeiss 

Meditec 

Đức Cái 1.092.000 60 65.520.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

148 N07.03.060 N07.03.060 Bộ set phaco 21G, 

loe, 30 single use 

cho máy phaco 

Visalis S500

Bộ set phaco 21G, 

loe, 30 độ single 

use cho máy 

phaco Visalis 

S500

Hộp/ 10 cái Carl Zeiss 

Meditec 

Đức Cái 1.092.000 60 65.520.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

149 N07.03.090 N07.03.090 Bao chụp đầu kim 

phaco 20G cho máy 

phaco Visalis S500

Bao chụp đầu kim 

phaco 20G cho 

máy phaco Visalis 

S500

Hộp/ 3 cái Carl Zeiss 

Meditec 

Đức Cái 300.000 100 30.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

150 N07.03.090 N07.03.090 Kim 20G mổ phaco 

cho máy Visalis 

S500

Kim 20G mổ 

phaco cho máy 

Visalis S500

Hộp/ 1 cái Carl Zeiss 

Meditec

Đức Cái 4.050.000 60 243.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

151 N07.03.090 N07.03.090 Kim 20G mổ phaco 

cho máy Visalis 

S500 loại loe

Kim 20G mổ 

phaco cho máy 

Visalis S500 loại 

loe

Hộp 1 cái Carl Zeiss 

Meditec 

Đức Cái 6.000.000 60 360.000.000 CODUPH

A

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

152 N07.04.050 N07.04.050 Dụng cụ khâu cắt 

nối nội soi gập góc 

Echelon Flex 

Endopath 60mm, 

đường kính cán 

12mm, chiều dài 

cán 34cm, gập góc 

mỗi bên 45 độ, hàm 

đe bằng thép đúc 

không gỉ, lưỡi dao 

hình chữ C làm 

bằng thép mác 400 

không gỉ, công nghệ 

3 điểm tiếp xúc, độ 

mở hàm 22mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối nội soi gập 

góc Echelon Flex 

Endopath 60mm ( 

EC60A) 

hộp/ 1 cái Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái ######## 30 394.490.250 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019



153 N07.04.050 N07.04.050 Dụng cụ khâu cắt 

nối nội soi gập góc 

Echelon Flex 

Endopath 60mm, 

đường kính cán 

12mm, chiều dài 

cán 34cm, gập góc 

mỗi bên 45 độ, hàm 

đe bằng thép đúc 

không gỉ, lưỡi dao 

hình chữ C làm 

bằng thép mác 400 

không gỉ, công nghệ 

3 điểm tiếp xúc, độ 

mở hàm 22mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối nội soi gập 

góc Echelon Flex 

Endopath 60mm ( 

EC60A) 

hộp/ 1 cái Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái ######## 2 26.299.350 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

154 N07.04.050 N07.04.050 Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng mổ mở 

Ethicon Endo-

Surgery 55mm, 

chiều cao ghim 

đóng điều chỉnh 

được 3 mức 1,5-1,8-

2,0mm, 88 ghim 

dạng 3-D làm bằng 

titanium alloy với 6 

hàng ghim

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng mổ mở 

Ethicon Endo-

Surgery 55mm ( 

NTLC55)

hộp/1 cái Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái 4.781.700 5 23.908.500 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

155 N07.04.050 N07.04.050 Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng mổ mở 

Ethicon Endo-

Surgery 75mm, 

chiều cao ghim 

đóng điều chỉnh 

được 3 mức 1,5-1,8-

2,0mm, 118 ghim 

dạng 3-D làm bằng 

titanium alloy với 6 

hàng ghim

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng mổ mở 

Ethicon  Endo-

Surgery 75mm ( 

NTLC75)  

hộp/ 1 cái Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái 5.313.000 30 159.390.000 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

156 N07.04.050 N07.04.050 Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng mổ mở 

Ethicon Endo-

Surgery 75mm, 

chiều cao ghim 

đóng điều chỉnh 

được 3 mức 1,5-1,8-

2,0mm, 118 ghim 

dạng 3-D làm bằng 

titanium alloy với 6 

hàng ghim

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng mổ mở 

Ethicon  Endo-

Surgery 75mm ( 

NTLC75)  

hộp/1 cái Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái 5.313.000 5 26.565.000 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

157 N07.04.050 N07.04.050 Dụng cụ khâu cắt 

nối vòng đầu cong 

Proximate 29mm, 

chiều dài cán 18cm, 

đường kính trong 

20,4m, chiều cao 

ghim mở 5,5mm, 

chiều cao ghim 

đóng điều chỉnh 1,0-

2,5mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối vòng đầu cong 

Proximate ( 

CDH29A)

hộp/ 1 cái Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái 8.855.000 50 442.750.000 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

158 N07.04.060 N07.04.060 Thòng lọng cắt 

Polyp hình Oval 

(tương đương 

GF4564)

GF4564R - Thòng 

lọng cắt Polyp 

hình Oval

01 cái/ gói G-flex Bỉ Cái 1.250.000 2 2.500.000 MINH 

KHOA

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

159 N07.04.060 N07.04.060 Thòng lọng cắt 

Polyp, sử dụng 

nhiều lần

Thòng lọng cắt 

Polyp, sử dụng 

nhiều lần

cái/ gói MTW Đức Cái 4.347.000 5 21.735.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

160 N07.04.090 N07.04.090 Gắp dị vật răng 

chuột ngàm cá sấu, 

dùng nhiều lần

Gắp dị vật răng 

chuột ngàm cá 

sấu, dùng nhiều 

lần

cái/ gói MTW Đức Cái ######## 5 56.700.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

161 N07.04.100 N07.04.100 Bóng lấy sỏi đường 

mật, 3 kênh

GF135716T - 

Bóng lấy sỏi 

đường mật, 3 kênh

01 cái/ gói G-flex Bỉ Cái 3.850.000 1 3.850.000 MINH 

KHOA

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

162 N07.04.100 N07.04.100 Rọ lấy sỏi mật, 4 sợi 

x 60mm

22660 - Rọ lấy sỏi 

mật, 4 sợi x 60mm

01 cái/ gói G-flex Bỉ Cái 6.099.000 2 12.198.000 MINH 

KHOA

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

163 N07.06.040 N07.06.040 Nẹp cẳng tay ngắn 

các số

Nẹp cẳng tay ngắn 

các số

Gói 1 cái Gia Hưng Việt Nam Cái 26.250 5.200 136.500.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

164 N07.06.040 N07.06.040 Nẹp Mini thẳng 18 

lỗ (20-ST-018)

Nẹp Mini thẳng 

18 lỗ

01 cái/gói Bio Materials Hàn Quốc Cái 1.412.000 200 282.400.000 HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

165 N07.06.040 N07.06.040 Vít xương Mini 

đường kính 

2,0x6mm (20-MN-

010)

Vít xương mini 

đường kính 

2.0x6mm

10 cái/gói Bio Materials Hàn Quốc Cái 173.000 1.000 173.000.000 HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

166 N07.06.040 N07.06.040 Vít xương Mini 

đường kính 

2,0x8mm (20-MN-

010)

Vít xương mini 

đường kính 

2.0x8mm

10 cái/gói Bio Materials Hàn Quốc Cái 173.000 410 70.930.000 HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

167 N07.06.040 N07.06.040 Vít xương Mini 

đường kính 

2,0x10mm (20-MN-

010)

Vít xương mini 

đường kính 

2.0x10mm

10 cái/gói Bio Materials Hàn Quốc Cái 173.000 900 155.700.000 HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

168 N07.06.040 N07.06.040 Vít xương Mini 

đường kính 

2,0x12mm (20-MN-

010)

Vít xương mini 

đường kính 

2.0x12mm

10 cái/gói Bio Materials Hàn Quốc Cái 173.000 170 29.410.000 HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

169 N07.06.050 N07.06.050 Nẹp mini thẳng 20 lỗ Nẹp mini thẳng 

20 lỗ

01 cái/ gói  Bio Materials Hàn Quốc Cái 1.412.000 115 162.380.000 HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

170 N07.06.050 N07.06.050 Nẹp chống xoay 

ngắn H1 các cở

Nẹp chống xoay 

ngắn

Gói 1 cái Gia Hưng Việt Nam cái 98.400 70 6.888.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

171 N07.06.050 N07.06.050 Nẹp nhôm chân dài 

(M,L)

Nẹp cẳng chân dài Gói 1 cái Gia Hưng Việt Nam cái 157.500 140 22.050.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

172 N07.06.050 N07.06.050 Nẹp gối H2 dài 

40cm, 50cm, 60cm

Nẹp đùi dài 

(Zimmer)

Gói 1 cái Gia Hưng Việt Nam cái 65.600 70 4.592.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

173 N07.06.050 N07.06.050 Nẹp máng đùi Nẹp cẳng chân dài Gói 1 cái Gia Hưng Việt Nam cái 157.500 140 22.050.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

174 N07.06.050 N07.06.050 Nẹp máng cánh tay Nẹp cánh bàn tay Gói 1 cái Gia Hưng Việt Nam cái 91.800 270 24.786.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019



175 N08.00.010 N08.00.010 Băng đạn (dụng cụ 

khâu cắt cong, 

đường cắt 40mm, 

46 kim bấm 

Titanium, kim đóng 

1.44-2.0mm, có dao 

trong băng đạn)

Băng ghim của 

dụng cụ khâu cắt 

cong Contour ( 

CR40B/CR40G)

hộp/6 Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái 5.785.875 100 578.587.500 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

176 N08.00.010 N08.00.010 Băng đạn  (ghim 

khâu) ECR60B 

chiều cao kim đóng 

1.5 mm (dùng kèm 

với dụng cụ khâu 

cắt nối thẳng nội soi 

đa năng Echelon 

60mm, dài 34cm, 

gập góc 45 độ)

Băng ghim 

Echelon 60mm ( 

ECR60 B)

hộp/ 12 Ethicon Endo 

– Surgery 

Mexico Cái 2.641.004 180 475.380.720 LONG 

GIANG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

177 N08. 

00.020

N08. 

00.020

Rọ tán/ lấy sỏi 4 

dây, có ngã luồn 

guide wire, sử dụng 

nhiều lần

Rọ tán/ lấy sỏi 4 

dây, có ngã luồn 

guide wire, sử 

dụng nhiều lần

cái/ gói MTW Đức Cái 6.825.000 15 102.375.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

178 N08.00.030 N08.00.030 Băng keo chỉ thị 

nhiệt

1322-12MM 

Băng keo chỉ thị 

nhiệt 

Thùng 42 

cuộn

3M Canada Cuộn 78.000 2.620 204.360.000 KHANG 

DUY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

179 N08.00.190 N08.00.190 Đầu côn nhỏ (vàng) Đầu côn vàng Gói 1000 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 75 121.600 9.120.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

180 N08.00.260 N08.00.260 Kềm Kelly thẳng 

hoặc  cong 14cm

Pen 14cm, thẳng, 

cong

Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 21.000 718 15.078.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

181 N08.00.260 N08.00.260 Kềm Kelly thẳng 

hoặc  cong 16cm

Pen 16cm, thẳng, 

cong

Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 23.500 698 16.403.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

182 N08.00.260 N08.00.260 Kềm có mấu  16cm Pen 16cm, có mấu Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 23.500 618 14.523.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

183 N08.00.260 N08.00.260 Kềm kẹp kim 12cm, 

14cm

Pen kẹp kim 

12cm, 14cm

Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 20.000 660 13.200.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

184 N08.00.260 N08.00.260 Kềm kẹp kim 16cm Pen kẹp kim 16cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 22.000 708 15.576.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

185 N08.00.260 N08.00.260 Kềm thẳng 25cm Pen 24cm, thẳng Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 33.800 570 19.266.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

186 N08.00.260 N08.00.260 Kềm trái tim (24 - 

25cm)

Pen tim 25cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 55.900 478 26.720.200 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

187 N08.00.260 N08.00.260 Kẹp điện tim người 

lớn

Điện cực kẹp chi 

đo điện tim (núm 

điện cực + kẹp 

chi)

Bộ 4 cái Shenzhen Med-

link 

Electronics 

Tech Co.,Ltd

Trung 

Quốc

Bộ 345.000 138 47.610.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

188 N08.00.260 N08.00.260 Kẹp mang kim nhỏ Pen kẹp kim 14cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 20.000 170 3.400.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

189 N08.00.260 N08.00.260 Kẹp mang kim trung Pen kẹp kim 16cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 22.000 120 2.640.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

190 N08.00.260 N08.00.260 Kẹp mang lớn Pen kẹp kim 18cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 28.600 120 3.432.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

191 N08.00.260 N08.00.260 Kẹp rốn tiệt trùng Kẹp rốn tiệt trùng Gói 1 cây Angiplast Ấn Độ Cây 840 57.530 48.325.200 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

192 N08.00.260 N08.00.260 Kiềm gắp dị vật cá 

sấu hàm răng chuột 

(U860-230)

U860-230 - Kiềm 

gắp dị vật cá sấu 

hàm răng chuột 

01 cái/ gói G-flex Bỉ Cái 2.980.000 10 29.800.000 MINH 

KHOA

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

193 N08.00.260 N08.00.260 Kềm nhổ răng sữa 

hàm trên

Kềm nhổ răng sữa 

hàm trên

Bộ 7 cây MNA Pakistan Bộ 700.000 10 7.000.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

194 N08.00.260 N08.00.260 Kềm nhổ răng sữa 

hàm dưới

Kềm nhổ răng sữa 

hàm dưới

Bộ 7 cây MNA Pakistan Bộ 700.000 10 7.000.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

195 N08.00.260 N08.00.260 Clip cầm máu tiêu 

chuẩn, loại đóng mở 

nhiều lần (40 cái/ 

hộp)

Clip cầm máu tiêu 

chuẩn, loại đóng 

mở nhiều lần (40 

cái/ hộp)

cái/ gói Zeon Nhật Bản Cái 420.000 40 16.800.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

196 N08.00.260 N08.00.260 Kềm Kelly cong 

14cm

Pen 14cm, cong Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 21.000 20 420.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

197 N08.00.260 N08.00.260 Kềm Kelly cong 

16cm

Pen 16cm, cong Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 23.500 60 1.410.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

198 N08.00.260 N08.00.260 Kềm Kelly thẳng 

14cm

Pen 14cm, thẳng Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 21.000 20 420.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

199 N08.00.260 N08.00.260 Kềm Kelly thẳng 

16cm

Pen 16cm, thẳng Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 23.500 11 258.500 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

200 N08.00.260 N08.00.260 Kềm kẹp kim khâu 

16cm

Pen kẹp kim 16cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 22.000 15 330.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

201 N08.00.260 N08.00.260 Kềm sinh thiết dạ 

dày/ đại tràng, sử 

dụng nhiều lần

Kềm sinh thiết dạ 

dày/ đại tràng, sử 

dụng nhiều lần

cái/ gói MTW Đức Cái 5.995.500 20 119.910.000 ETC Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

202 N08.00.260 N08.00.260 Kéo cắt chỉ 10cm Kéo 10cm Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 15.000 10 150.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

203 N08.00.260 N08.00.260 Kéo cắt chỉ 12cm Kéo 12cm Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 17.000 20 340.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

204 N08.00.260 N08.00.260 Kéo cắt chỉ cong  

14cm

Kéo 14cm, cong Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 18.200 40 728.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

205 N08.00.260 N08.00.260 Kéo cắt chỉ thẳng  

14cm  ( 1 đầu nhọn 

một đầu tù )

Kéo 14cm, thẳng, 

1 đầu nhọn 1 đầu 

tù

Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 18.200 40 728.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

206 N08.00.260 N08.00.260 Kéo một đầu nhọn, 

một đầu tù 16cm

Kéo 16cm, một 

đầu nhọn, một 

đầu tù

Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 21.000 30 630.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

207 N08.00.260 N08.00.260 Kéo một đầu nhọn, 

một đầu tù 18cm

Kéo 18cm, một 

đầu nhọn, một 

đầu tù

Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 29.500 30 885.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

208 N08.00.260 N08.00.260 Kéo thẳng 10cm Kéo 10cm, thẳng Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 15.000 10 150.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

209 N08.00.260 N08.00.260 Kéo thẳng hai đầu 

tù 16cm

Kéo 16cm, thẳng, 

hai đầu tù

Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 23.500 10 235.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

210 N08.00.260 N08.00.260 Kẹp kim mang 

thẳng 14cm

Pen kẹp kim 14cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 20.000 15 300.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

211 N08.00.260 N08.00.260 Nhíp có mấu  12cm Nhíp 12cm, có 

mấu 

Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 11.000 20 220.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

212 N08.00.260 N08.00.260 Nhip không mấu  

12cm

Nhíp 12cm, 

không mấu 

Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 11.000 10 110.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

213 N08.00.260 N08.00.260 Nhip không mấu  

14cm

Nhíp 14cm, 

không mấu 

Gói 1 cây Arain And 

Son`s

Pakistan Cây 12.000 45 540.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

214 N08.00.260 N08.00.260 Pen kẹp kim 16cm Pen kẹp kim 16cm Gói 1 cái Arain And 

Son`s

Pakistan Cái 22.000 20 440.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

215 N08.00.310 N08.00.310 Mask gây mê các số Mask gây mê các 

số

01 cái/ gói Zhejiang 

Haisheng

Trung 

Quốc

Cái 33.600 1.220 40.992.000 MINH 

KHOA

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

216 N08.00.310 N08.00.310 Mask oxy nồng độ 

cao người lớn/trẻ 

em + dây

Bộ mask thở oxy 

có túi người lớn, 

trẻ em

G/1 bộ Zibo Eastmed Trung 

Quốc

Cái 12.390 4.400 54.516.000 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

217 N08.00.310 N08.00.310 Mask phun khí 

dung người lớn

Bộ mask xông khí 

dung người lớn

G/1 bộ Zibo Eastmed Trung 

Quốc

Cái 11.550 94.060 1.086.393.000 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019



218 N08.00.310 N08.00.310 Mask thanh quản số 

1,2,3,4,5

Mask thanh quản 

1 nòng Unique, độ 

cong chuẩn, các 

số 1-5

1 cái/gói LMA (Teleflex) Trung 

Quốc

Cái 356.790 18 6.422.220 TRỌNG 

TÍN

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

219 N08.00.310 N08.00.310 Mask thở oxy có túi 

dự trữ/Mask oxy 

nồng độ cao

Bộ mask thở oxy 

có túi người lớn, 

trẻ em

g/1 bộ Zibo Eastmed Trung 

Quốc

Cái 12.390 13.480 167.017.200 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

220 N08.00.330 N08.00.330 Mũi khoan kim loại 

siêu tốc hình trụ 

nhọn

Mũi khoan kim 

cương trụ nhọn

Vỉ 5 cái MDT Israel Cái 40.000 415 16.600.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

221 N08.00.330 N08.00.330 Mũi khoan xương 

702

Mũi khoan 702 Vỉ 10 mũi SSW Mỹ Mũi 45.000 500 22.500.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

222 N08.00.350 N08.00.350 Bộ lọc khuẩn/bộ lọc 

khí/bông lọc khuẩn

Lọc khuẩn SK202 G/1cái Saykia Đài Loan Cái 13.545 3.150 42.666.750 HƯNG 

PHÁT

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

223 N08.00.350 N08.00.350 Lọc khuẩn dùng cho 

máy đo chức năng 

hô hấp hiệu HI-801 

Chest Nhật

Lọc vi khuẩn 1 cái/ bọc Ningbo Boya Đài 

Loan...,Tru

ng Quốc

Cái 50.000 5.000 250.000.000 ĐÔNG 

DƯƠNG

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

224 N08.00.380 N08.00.380 Bộ gây tê ngoài 

màng cứng

Bộ gây tê màng 

cứng số 18G 

Minipack Systems 

1 với catheter 

polyether, đầy đủ 

phụ kiện

1 bộ/gói Smiths Cộng hòa 

Séc

Bộ 209.790 20 4.195.800 TRỌNG 

TÍN

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019

225 N09.00.010 N09.00.010 Bóng đèn hồng 

ngoại các loại, các 

cỡ

Bóng đèn hồng 

ngoại 250W

Thùng 20 cái Ningbo 

Greetmed

Trung 

Quốc

Cái 120.000 30 3.600.000 MIỀN 

TÂY

Sở Y tế Vĩnh Long 206/QĐ-SYT 21/03/2019


